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QUY ĐỊNH
Điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện chính sách 
tín dụng hỗ trợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 (Kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND ngày      /    /2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi được ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (sau đây gọi là NHCSXH) tỉnh và các Phòng giao dịch NHCSXH trực thuộc để thực hiện một số hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia: cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định sinh kế, hỗ trợ cải thiện nhà ở, phát triển các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển du lịch nông thôn cho các đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình, người lao động tại địa bàn thuộc phạm vi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
Đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi bao gồm:
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trụ sở đăng ký/văn phòng đại diện và có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng nông thôn.
2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình (được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng giai đoạn) cư trú hợp pháp tại các xã, phường thuộc phạm vi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi là hộ gia đình).
3. Cá nhân người dân tộc thiểu số, người lao động cư trú hợp pháp tại các xã, phường thuộc phạm vi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Điều 3. Điều kiện cho vay vốn
1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
a) Được cấp giấy đăng ký và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại địa bàn nơi thực hiện dự án.
b) Có dự án vay vốn khả thi phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh; có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nơi thực hiện dự án.
c) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay vốn phát triển các sản phẩm OCOP: Có văn bản đăng ký sản phẩm tham gia Chu trình OCOP hằng năm hoặc có sản phẩm được cấp có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (còn hiệu lực theo quy định).
d) Được cấp phép hoạt động du lịch theo quy định (đối với vay vốn đầu tư hoạt động du lịch).
đ) Có bảo đảm tiền vay khi vay vốn theo quy định của pháp luật và của NHCSXH.
2. Đối với hộ gia đình:
a) Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.
b) Có phương án vay vốn khả thi; có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nơi thực hiện phương án.
c) Đối với vay vốn phát triển các sản phẩm OCOP: có sản phẩm được cấp có thẩm quyền Quyết định chấp thuận tham gia Chu trình OCOP hoặc có sản phẩm được cấp có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
d) Được cấp phép hoạt động du lịch theo quy định (đối với vay vốn đầu tư hoạt động du lịch).
3. Cá nhân người dân tộc thiểu số, người lao động:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay.
b) Có phương án vay vốn khả thi; có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nơi thực hiện phương án.
c) Được cấp phép hoạt động du lịch theo quy định (đối với vay vốn đầu tư hoạt động du lịch).
4. Các đối tượng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi cho NHCSXH.
5. Trong cùng một nội dung, lĩnh vực đề nghị hỗ trợ vay vốn theo quy định tại Điều 4 của Quy định này, nếu có nhiều chính sách, mức hỗ trợ vay vốn khác nhau thì các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số, người lao động được lựa chọn chính sách hỗ trợ vay vốn có lợi nhất.
Điều 4. Các nội dung hỗ trợ cho vay vốn
1. Phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định sinh kế:
a) Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa; sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất theo cộng đồng, sản xuất theo các ngành nghề truyền thống.
b) Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.
c) Vay vốn để đầu tư quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa của các tổ chức, cá nhân.
d) Đầu tư các hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản, hoạt động đánh bắt nguồn lợi thủy sản, hoạt động nuôi trồng thủy sản.
đ) Vay vốn để sản xuất vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, nghề dệt may thủ công truyền thống, cơ khí phục vụ nông nghiệp, kinh doanh sinh vật cảnh.
2. Phát triển các sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); duy trì và phát triển làng nghề truyền thống.
a) Đầu tư, mở rộng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm OCOP; duy trì và phát triển làng nghề truyền thống.
b) Đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị, dây chuyền tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm OCOP; duy trì và phát triển làng nghề truyền thống.
c) Đầu tư nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm OCOP; duy trì và phát triển làng nghề truyền thống.
d) Đầu tư trung tâm, cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và mua bán sản phẩm OCOP, duy trì và phát triển làng nghề truyền thống bao gồm biển hiệu, quầy kệ, một số trang thiết bị để phục vụ trưng bày và bán sản phẩm OCOP.
e) Đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản.
3. Phát triển du lịch nông thôn:
a) Đầu tư phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trên địa bàn nông thôn thuộc tỉnh.
b) Xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch nông thôn (homestay, điểm trưng bày và bán sản phẩm đặc sản nông thôn, ăn uống, giải khát,…).
4. Hỗ trợ cải thiện nhà ở:
a) Đầu tư xây dựng mới nhà ở theo tiêu chuẩn 3 cứng.
b) Đầu tư sửa chữa, cải tạo nhà ở đáp ứng tiêu chuẩn quy định của nhà nước.
Điều 5. Quy định về mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay và điều kiện bảo đảm tiền vay
1. Mức cho vay: 
a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án.
b) Đối với cá nhân người dân tộc thiểu số, người lao động, hộ gia đình mức vay tối đa là 100 triệu đồng.
c) Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có thu nhập trung bình vay vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở mức cho vay tối đa áp dụng theo chương trình cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, (theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, hiện nay là 40 triệu đồng/hộ).
d) Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn ngân sách địa phương, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn (mức cho vay trên áp dụng theo các Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo từng chương trình tín dụng và từng thời kỳ).
2. Lãi suất cho vay:
a) Đối tượng là hộ nghèo: bằng lãi suất cho vay Hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ.
b) Các đối tượng còn lại: bằng lãi suất cho vay Hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ.
c) Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
3. Thời hạn cho vay: 
Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do Ngân hàng chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng để thỏa thuận.
4. Điều kiện bảo đảm tiền vay: 
Đối với mức vay trên 100 triệu đồng, Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_4]Điều 6. Phương thức cho vay, hồ sơ, thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn, quy trình cho vay, gia hạn nợ, xử lý nợ rủi ro, giám sát sử dụng vốn vay.
1. Phương thức cho vay, hồ sơ, thẩm quyền phê duyệt hồ sơ vay vốn, thủ tục và quy trình cho vay:
a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân người dân tộc thiểu số, người lao động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Hướng dẫn số 8055/NHCS-TDSV ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và các hướng dẫn sửa đổi có liên quan.
b) Đối với hộ gia đình: Thực hiện như đối với cho vay hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH.
c) Đối với hộ gia đình vay vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở: Thực hiện cho vay như đối với cho vay hỗ trợ nhà ở theo hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ
2. Việc gia hạn, xử lý nợ rủi ro:
a) Việc gia hạn thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH.
b) Việc xử lý nợ rủi ro thực hiện theo: Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH, Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010, Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH, Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2024 về việc sửa đổi bổ sung nội dung Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các quy định sửa đổi bổ sung khác có liên quan.
3. Giám sát sử dụng vốn vay: Đối tượng vay vốn chịu sự kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay theo quy định của NHCSXH.
Điều 7. Nguồn vốn
Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và mục tiêu, kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh triển khai thực hiện cho vay theo quy định.
Việc quản lý nguồn vốn ủy thác được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các quy định sửa đổi bổ sung khác có liên quan.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính: 
Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương tham mưu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân sách địa phương (bao gồm vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển khác, kinh phí chi thường xuyên) uỷ thác thông qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để triển khai cho vay.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 
Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả; hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất, xây dựng phương án sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp. 
3. Sở Nội vụ:
Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện, kết quả cho vay, việc phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội. 
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên:
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, kiểm tra giám sát đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả chương trình; định kỳ hàng quý/ năm báo cáo kết quả hỗ trợ cho vay vốn về các cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia.
5. Các Sở, ngành có liên quan: 
Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng theo nội dung tại quy định này.
6. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và hội đoàn thể các cấp:
[bookmark: _GoBack] Phối hợp với các Sở, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phối hợp trong công tác quản lý vốn, triển khai cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích.
7. UBND các xã, phường:
a) Chịu trách nhiệm việc rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn theo từng chương trình cho vay.
b) Phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; kiểm tra, phúc tra hộ vay vốn bị rủi ro trên địa bàn.
c) Phối hợp với phòng giao dịch NHCSXH xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan; tham gia tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi.
 	Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về các cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia và NHCSXH tỉnh để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phù hợp./.
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